TRƯỜNG THCS CỔ ĐÔ
Tổ KHXH
Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Hòa
Ngày dạy: 24/03/2023
Địa điểm dạy học: Thư viện nhà trường
	CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP THƠ HIỆN ĐẠI
Tiết 27: 
LUYỆN TẬP: MÙA XUÂN NHO NHỎ
Môn học: Ngữ văn 8
A. Mục tiêu cần đạt:
1.  Kiến thức:
- Giúp học sinh củng cố hệ thống lại, nắm vững kiến thức về các tác phẩm thơ hiện đại ở học kì II- VB Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải
- Học sinh luyện tập một số bài về các kiến thức được học ở các văn bản.
- Rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh.
2. Kỹ năng:
- Cảm thụ văn học
- Hệ thống kiến thức
- Vận dụng kiến thức làm bài tập
3. Phẩm chất:
- Tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước, có khát vọng cống hiến cho cuộc đời
- Có ý thức học tập nghiêm túc
B. Chuẩn bị :
Giáo viên:
- Tài liệu tham khảo : SGK, Sách giáo viên, thiết kế bài giảng.
- Bảng phụ, phiếu học tập
[bookmark: _GoBack]- Máy tính, máy chiếu
Học sinh:
- Chuẩn bị bài theo yêu cầu của giáo viên
- Sách giáo khoa, vở ghi chép và vở bài tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU:
1.  Mục tiêu: :
- Tạo tâm thế hứng thú, chú ý của HS
- Gợi nhớ lại kiến thức bài cũ, kết nối kiến thức bài học mới 
2. Nội dung: 
 HS ôn tập theo yêu cầu của GV
3. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
4. Tổ chức thực hiện:
- HS thực hiện nhiệm vụ: Đọc thuộc lòng bài Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải
- GV yêu cầu HS trả lời, NX, bổ sung
- Dẫn vào bài học
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC, LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG:
a. Mục đích: Rèn luyện, củng cố kiến thức về nội dung, NT bài Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải
b. Nôi dung : 
- HS ôn lại kiến thức bài học theo yêu cầu của GV.
- HD HS làm một số BT luyện tập và vận dụng
c. Sản phẩm: Bài làm của HS
d. Thực hiện:
- GV ra bài tập
- HS làm BT
- HS chữa bài

I. Nét chung về văn bản:
Phiếu học tập só 1: 
Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ:
- Nêu tên tác giả, hoàn cảnh sáng tác của bài thơ?
- Bài thơ làm theo thể thơ nào? Phương thức biểu đạt chính là gì?
- Nêu nội dung chính, nghệ thuật đặc sắc của bài thơ?
- Nêu bố cục và mạch cảm xúc của bài thơ?
	Tên bài thơ

	Tác giả
	Năm sáng tác
	Thể thơ. PTBĐ
	Tóm tắt nội dung
	Đặc sắc nghệ thuật

	Mùa xuân nho nhỏ
	Thanh Hải
	1980
	- Thể thơ: Năm chữ
- PTBĐ: Biểu cảm
	Cảm xúc trước mùa xuân của thiên nhiên và đất nước, thể hiện ước nguyện chân thành góp mùa xuân nhỏ của đời mình vào cuộc đời chung.
	Thể thơ năm chứ có nhạc điệu trong sang, tha thiết, gần với dân ca ; hình ảnh đẹp giản dị, những so sánh, ẩn dụ sáng tạo.



- Bố cục, mạch cảm xúc: HS nêu theo bài học
II. Luyện tập:
a. Mục đích: Rèn luyện, củng cố kiến thức tổng hợp về bài Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải
b. Nôi dung : 
- HS ôn lại kiến thức bài học theo yêu cầu của GV.
- HD HS làm một số BT luyện tập và vận dụng
c. Sản phẩm: Bài làm của HS
d. Thực hiện:
- GV ra bài tập
- HS làm BT
- HS chữa bài

	
Phiếu học tập số 2: Sử dụng sơ đồ ý phân tích 6 câu thơ đầu của bài thơ  “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải?












































Phiếu học tập số 3:
- Em có suy nghĩ gì về nguyện ước của tác giả?
- Nguyện ước của nhà thơ thể hiện tâm niệm gì?














Phiếu học tập số 4:
     Hình ảnh mùa xuân đất nước hiện lên thật  đẹp trong những vần thơ của Thanh Hải:
    Mùa xuân người cầm súng,
    Lộc giắt đầy trên lưng.
   Mùa xuân người ra đồng,
   Lộc trải dài nương mạ.
   Tất cả như hối hả,
   Tất cả như xôn xao…  
(Mùa xuân nho nhỏ)
Câu 1. Hãy trình bày mạch cảm xúc của bài thơ.
Câu 2. Trong khổ thơ trên, từ “lao xao” có thể thay thế cho từ “xôn xao” được không? Vì sao?
Câu 3. Viết đoạn văn Quy nạp (khoảng 12 câu) trình bày cảm nhận của em về cảm xúc của nhà thơ Thanh Hải trước mùa xuân của đất nước. Trong đoạn văn có sử dụng câu cảm thán và khởi ngữ, Gạch chân và chú thích câu cảm thán và khởi ngữ.












	
1. Bài tập 1:
Một số kiến thức cơ bản:
- Bức tranh mùa xuân thiên nhiên trong 6 câu thơ đầu được vẽ bằng vài nét chấm phá nhưng rất đặc sắc.
- Từ “mọc” được đặt ở đầu câu: nghệ thuật đảo ngữ nhằm: nhấn mạnh, khắc hoạ sự khoẻ khoắn. “Mọc” tiềm ẩn một sức sống, sự vươn lên, trỗi dậy. Giữa dòng sông rộng lớn, không gian mênh mông chỉ có một bông hoa thôi nhưng không hề gợi lên sự lẻ loi đơn chiếc. Trái lại, bông hoa ấy hiện lên lung linh, sống động, tràn đầy sức (sống) xuân.
- Màu sắc: gam màu hài hoà dịu nhẹ tươi tắn. Màu xanh lam của nước sông (dòng sông Hương) hòa cùng màu tím biếc của hoa, một màu tím giản dị, thuỷ chung, mộng mơ và quyến rũ. Đó là màu sắc đặc trưng của xứ Huế.
- Âm thanh: Tiếng chim chiền chiện, loài chim của mùa xuân. Cách dùng các từ “ơi”, “chi” hay “chi mà”: mang chất giọng ngọt ngào đáng yêu của người xứ Huế (thân thương, gần gũi), mang nhiều sắc thái cảm xúc như một lời trách yêu.
- Khung cảnh mùa xuân có không gian cao rộng, màu sắc tươi thắm, âm thanh vang vọng -  một sắc xuân của xứ Huế - Một không gian bay bổng mà đằm thắm dịu dàng, tươi tắn.
- Mùa xuân trong thơ Thanh Hải chẳng có mai vàng, đào thắm cũng chẳng có muôn hoa khoe sắc màu rực rỡ, mùa xuân trong thơ Thanh Hải thật giản dị, đằm thắm.
- Cảm xúc say sưa ngây ngất, xốn xang rạo rực trước cảnh đất trời vào xuân.
- Giọt long lanh rơi: Giọt sương, giọt nắng, giọt mùa xuân, giọt hạnh phúc, giọt âm thanh.
- Tiếng chim chiền chiện hót vang trời nhưng không tan biến vào không trung. Nó như ngưng đọng lại thành từng giọt âm thanh, như những hạt lưu li trong vắt long lanh chói ngời. Ở đây có sự chuyển đổi cảm giác: từ thính giác đến thị giác, xúc giác. Những yếu tố huyền ảo trong bài thơ được thể hiện một cách sáng tạo, gợi cảm và tài tình.
- “Tôi đưa tay tôi hứng”: Sự trân trọng vẻ đẹp của thi nhân đối với vẻ đẹp chất nhạc của trời với sông, của chim với hoa, thể hiện sự đồng cảm của thi nhân trước thiên nhiên và cuộc đời.
2. Bài tập 2:
- Đó là nguyện ước chân thành và sâu sắc. Nhà thơ muốn được dâng hiến toàn bộ sức lực của mình vào mùa xuân lớn của dân tộc.
- Điều tâm niệm đó được thể hiện một cách chân thành qua những hình ảnh của thiên nhiên:
Ta làm: con chim hót, một nhành hoa, một nốt trầm, một mùa xuân nho nhỏ -> dâng cho đời lặng lẽ mà không ồn ào, khoa trương -> vẻ đpẹ bình dị, khiêm nhường.
-> Sống đẹp, sống có ích, có cồng hiến cho đời là lẽ sống của nhà thơ.
- Kết thúc bài thơ là làn điệu dân ca xứ Huế như tiếng lòng sâu lắng thiết tha của nhà thơ làm xao xuyến lòng người: trên mảnh đất này đâu đâu cũng đẹp như gấm hoa, cũng thắm đượm nghĩa tình.
3. Bài tập tổng hợp:
Gợi ý làm bài tập 3:
1. Nêu được mạch cảm xúc: 
         Bài thơ bắt đầu bằng cảm xúc trực tiếp hồn nhiên trong trẻo trước vẻ đẹp và sức sống của MXTN. Từ đó mở rộng thành hình ảnh MXĐN vừa cụ thể, vừa khái quát. Từ cảm xúc, mạch thơ chuyển sang biểu hiện suy nghĩ và ước nguyện của nhà thơ. Bài thơ khép lại bằng sự trở về với cảm xúc thiết tha, tự hào qua điệu dân ca xứ Huế
2. Từ “lao xao” không thể thay thế cho từ “xôn xao” vì tuy cả 2 từ đều là từ láy mô phỏng âm thanh nhưng từ “xôn xao” gợi tả được âm thanh và có cả âm vang của một tấm lòng, không chỉ tả cảnh mà còn tả tình trong cảnh. Nhịp điệu của hai câu thơ là nhịp điệu của mùa xuân, của con người ra trận, ra đồng và cũng là nhịp điệu náo nức, xôn xao sung sướng trong lòng của mọi người và của chính nhà thơ.
3.
* Hình thức: - Đủ số câu, đúng bố cục đoạn văn quy nạp, diễn đạt trôi chảy
* Nội dung: Tập trung vào các ý:
Từ “lao xao” không thể thay thế cho từ “xôn xao” vì tuy cả 2 từ đều là từ láy mô phỏng âm thanh nhưng từ “xôn xao” gợi tả được âm thanh và có cả âm vang của một tấm lòng, không chỉ tả cảnh mà còn tả tình trong cảnh. Nhịp điệu của hai câu thơ là nhịp điệu của mùa xuân, của con người ra trận, ra đồng và cũng là nhịp điệu náo nức, xôn xao sung sướng trong lòng của mọi người và của chính nhà thơ.
3. Gợi ý HS viết bài theo các ý sau:
- Từ vẻ đẹp của mùa xuân quê hương, Thanh Hải đã mở rộng để khám phá, ngợi ca vẻ đẹp của mùa xuân đất nước:
“Mùa xuân người cầm súng
Lộc giắt đầy trên lưng
Mùa xuân người ra đồng
Lộc trải dài nương mạ
Tất cả như hối hả
Tất cả như xôn xao...”
- Nhà thơ cảm nhận mùa xuân đất nước qua hình ảnh “người cầm súng” và “người ra đồng”:
+ Biểu trưng cho hai nhiệm vụ chiến lược quan trọng của đất nước ta là cùng chiến đấu ở tiền tuyến và lao động xây dựng hậu phương vững chắc.
+ Hình ảnh “người cầm súng” đi liền với hình ảnh “lộc giắt đầy trên lưng” gợi liên tưởng đến vòng lá ngụy trang của người chiến sĩ đang nảy những chồi non, lộc biếc cùng các anh ra trận để bảo vệ tổ quốc.
+ Hình ảnh “người ra đồng” đi liền với hình ảnh “lộc trải dài nương mạ” gợi liên tưởng đến những cánh đồng màu mỡ, xanh tươi của những bàn tay khéo léo gieo trồng.
- Điệp từ “mùa xuân”, “lộc”:
+ Gợi quang cảnh mùa xuân tươi đẹp đang vươn những chồi non lộc non.
+ Gợi thành quả trong công cuộc dựng xây và bảo vệ đất nước.
- Điệp từ “tất cả” đi liền với những từ láy “hối hả”, “xôn xao” làm cho nhịp thơ trở nên nhanh, gấp, gợi một nhịp sống sôi động, hối hả, khẩn trương trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước.


C. TÍCH HỢP NỘI DUNG THƯ VIỆN
- GV hướng dẫn học sinh tìm đọc tủ sách tham khảo môn Ngữ văn trong thư viện nhà trường.
- Học sinh đến thư viện nhà trường tìm đọc một số sách tham khảo môn Ngữ văn trong thư viện để hiểu bài sâu hơn và có thêm những kỹ năng làm bài tập tổng hợp kiến thức theo cấu trúc đề thi vào lớp 10.
*Củng cố, hướng dẫn về nhà:
	Phiếu học tập số 5: Giao cho học sinh về nhà
Trong sáng tác cuối cùng của cuộc đời cầm bút, nhà thơ Thanh Hải đã viết :
                        ...Ta làm con chim hót
                          Ta làm một cành hoa
                          Ta nhập vào hòa ca
                          Một nốt trầm xao xuyến.
 	
                          Một mùa xuân nho nhỏ
                          Lặng lẽ dâng cho đời
                          Dù là tuổi hai mươi
                          Dù là khi tóc bạc…
                                                         (Mùa xuân nho nhỏ)
1.  Hãy trình bày mạch cảm xúc của bài thơ.
2. Trong những câu  thơ trên, biện pháp nghệ thuật  ẩn dụ và hoán dụ  được tác giả sử dụng qua những từ ngữ, hình ảnh nào? Nêu hiệu quả nghệ thuật của những biện pháp tu từ đó.  
3. Từ hai khổ  thơ trên và những hiểu biết xã hội, em hãy viết đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày  suy nghĩ về lí tưởng sống của tuổi trẻ hiện nay. 

	Câu 1. 

	- Dòng cảm xúc được khơi nguồn từ vẻ đẹp và sức sống của mùa xuân thiên nhiên từ đó mở rộng ra với mùa xuân của đất nước .
- Cảm xúc lắng dần vào sự suy tư và ước nguyện của nhà thơ muốn được hòa nhập và đóng góp cho cuộc đời chung.
 - Bài thơ kết thúc với những tình cảm thiết tha tự hào về quê hương đất nước.
( Nếu thiếu 1 trong 3 ý trên trừ 0,25 điểm) 

	Câu 2. 

	- Ẩn dụ: Hình ảnh “  mùa xuân nho nhỏ”
- Hoán dụ: “tuổi hai mươi”, “khi tóc bạc”
- Hiệu quả nghệ thuật: 
+ Hình ảnh “mùa xuân nho nhỏ”: chỉ con người cá nhân với lối  sống đẹp, sống với tất cả sức sống tươi trẻ của mình nhưng rất khiêm nhường, là một mùa xuân nhỏ góp vào mùa xuân lớn của đất nước, của cuộc đời chung.
 + Hình ảnh hoán dụ: “tuổi hai mươi” (tuổi trẻ mạnh mẽ đầy sức sống) và “khi tóc bạc” (tuổi đã xế bóng) => khát vọng cống hiến, hiến dâng tất cả sức lực của mình cho cuộc đời và đất nước.  

	Câu 3. 

	Yêu cầu: 
* Hình thức: Đoạn văn nghị luận xã hội, mạch lạc, không mắc lỗi diễn đạt. Trình bày sạch đẹp. Độ dài  khoảng 2/3 trang giấy thi .                                                                                                            
* Nội dung: Đoạn văn thể hiện một số nội dung:
+ Nêu khái quát lẽ sống cao đẹp của tác giả Thanh Hải được thể hiện trong đoạn thơ.Từ  đó nêu suy nghĩ về lí tưởng sống của  tuổi  trẻ ngày nay.            
+ Giải thích sống có lí tưởng là thế nào?                                                     
+ Nêu được những biểu hiện khác nhau về sống đẹp, sống có  lí tưởng của
 tuổi trẻ VN ngày nay  nói chung.                                                                
+ Nhận thức đúng giá trị của lí tưởng sống.                                                
+ Phê phán lối sống ích kỷ, buông thả và vô trách nhiệm với xã hội của một số
 thanh niên.
+ Liên hệ, khẳng định: nêu phương hướng hành động của bản thân và khẳng 
định  sống có lí tưởng là trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày nay.                    
Lưu ý: 
- Khuyến khích bài viết có sáng tạo nhưng lí giải hợp lí thuyết phục. 
- Không cho điểm đoạn văn có suy nghĩ lệch lạc tiêu cực, hoặc viết hoàn toàn lạc đề. 
- Đoạn văn quá dài, quá ngắn hoặc nhiều đoạn.
	



	- Nắm vững nội dung đã học.
	- Tìm hiểu, ôn tập văn bản Viếng lăng Bác
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